TÓM TẮT

     HUỲNH VẨNG,  ``Nghiên cứu ứng dụng phương pháp GASTECH nhằm gia tăng sản lượng mủ trên giống GT1, ở vùng đất đỏ tại công ty cổ phần cao su Hoà Bình tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”. thí nghiệm được tiến hành tại đội 5, Lô 391 công ty cổ phần cao su Hoà Bình
Giảng viên hướng dẫn

Ths. TRẦN VĂN LỢT

KS. VÕ THỊ THỦY

 Mục tiêu thí nghiệm là đánh giá khả năng đáp ứng kích thích khí gas Ethylene (GASTECH) với nhịp độ bơm khí khác nhau và thuốc kích thích Ethephone 2.5%, trên dòng GT1, tuổi cạo thứ 15.

    Thí nghiệm được bố trí theo khối đầy đủ (RCBD) với 4 nghiệm thức và 3 lần lập lại, mổi nghiệm thức là 30 cây, tổng số cây thí nghiệm là 360 cây.

-   Nghiệm thức I đối chứng bôi Theo quy trình tổng công ty.

    + Nghiệm thức I:   1/2S( + 1/4S( d/3 ET2,5% Pa  (4y)

    + Nghiệm thức II:  1/2S( + 1/4S( d/3 GT (d/10)

    + Nghiệm thức III: 1/2S( + 1/4S( d/3 GT (d/12)

    + Nghiệm thức IV: 1/2S( + 1/4S( d/3 GT (d/15)

     Thí nghiêm được tiến hành quan trắc từ ngày 20/10/2008 đến ngày 20/02/2009 với các chỉ tiêu theo dõi: sản lượng, đường (suc), lân vô cơ (Pi), Magnesium (Mg2+), TSC, DRC, khô miệng cạo, hao dăm, lượng toán kinh tế.

    Qua thời gian Theo dõi thí nghiệm chúng tôi Thu được một số kết quả sau:

Về sản lượng

    -Các chế độ cạo sử dụng công nghệ kích thích GASTECH có sản lượng (g/c/c, kg/cây/4 tháng, kg/ha/4 tháng) cao hơn chế độ cạo áp dụng kích thích bằng Ethyphone 2.5%. trong đó chê độ cạo 1/2S( + 1/4S( d/3 GT (d/10) có sản lượng cao nhất, sản lượng g/c/c trung bình 71,46 g/c/c và sản lượng cộng dồn trong 4 tháng là 900,2 kg/ha/4 tháng, cao hơn 21,8 % so với chế độ cạo 1/2S( + 1/4S(d/3 ET2.5% Pa (4y) (đối chứng).

    - Các chế độ cạo có áp dụng công nghệ GASTECH có tỷ lệ mủ tạp cao hơn so với đối chứng (vì thời gian chảy mủ có kích thích GASTECH kéo dài trong nhiều giờ).

Hàm lượng DRC

   - Hàm lượng cao su  khô (DRC) của tất cả các nghiệm thức có áp dụng GASTECH điều thấp hơn đối chứng, giảm dần từ nghiệm thức IV, NT III, NT II.

Thông số sinh lý mủ: Nhìn Chung các thông số sinh lý mủ phản ánh mức độ hoạt động sinh lý bình thường của các chế độ cạo và chế độ kích thích khác nhau trên dòng vô tính GT1. các kết quả phân tích cho thấy ở chế độ cạo đối chứng có hàm lượng TSC(%), đường và Mg2+ cao hơn các chế độ cạo có áp dụng GASTECH ở mức độ khác biệt có ý nghĩa thống kê. Tuy nhiên, hàm lượng lân vô cơ (Pi) qua chế độ cạo có áp dụng công nghệ kích thích GASTECH với nhịp độ bơm khí d/10 cao hơn hai chế độ cạo cùng áp dụng công nghệ GASTECH với nhịp độ cạo d/12 và d/15 ở mức độ khác biệt có ý nghĩa thống kê, và có hàm lượng lân vô cơ ở mức khác biệt rất có ý nghĩa thống kê so với đối chứng.

 Hao dăm: Độ hao dăm phải cạo đúng yêu cầu kỹ thuật thì mới cho sản lượnh mủ cao. qua kết quả thí nghiệm cho thấy các chế độ cạo có áp dụng GASTECH có độ hao dăm xấp xỉ với chế độ cạo đối chứng, không có sự khác biệt về mặt ý nghĩa thống kê, và không vượt quá quy định của công ty.

Khô miệng cạo

    - Vì thời gian theo dõi thí nghiệm ngắn nên chưa thấy xuất hiện bệnh khô miệng cạo.

    - Sơ bộ lượng toán hiệu quả kinh tế

